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VN - INDEX 1,095.43  0.68%

HNX - INDEX 224.39  0.22%

DOWN JONES INDUS 35,416.98  0.24%

EURO STOXX 50 PR 4,348.02  -0.15%

CSI 300 INDEX 3,518.52  0.19%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.400  2.34%

Quốc tế (USD/Oz) 2,040.5  1.34%

USD/VND (BQ LNH) 23.913  -0.07%

DXY 102.75  -0.44%

EUR/USD 1.1005  0.43%

USD/JPY 147.02  -0.76%

USD/CNY 7.1363  -0.23%

Dầu thô WTI (USD/th) 76.66  1.90%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 29/11/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Dự thảo quy định về mạng lưới ngân hàng: Khuyến khích mở

CN/PGD ở nông thôn

▪ Tín dụng gần đây tăng nhanh nhưng khó đạt mục tiêu

▪ Phối hợp triển khai Đề án 06, cơ quan công an tập trung làm sạch dữ

liệu nhà đầu tư chứng khoán

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Việt Nam thu hút gần 29 tỷ USD vốn FDI  trong 11 tháng 2023

▪ Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 11 tháng khởi sắc

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Mỹ: FED sẽ giảm lãi suất từ giữa năm 2024?

▪ Trung Quốc: PBoC không lo về giảm phát, lý giải nguyên nhân thực sự

khiến giá cả đi xuống

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0.47%, xuống mốc 102.73. USD giảm xuống mức thấp

nhất trong hơn 3 tháng vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư tiếp tục đưa ra quan

điểm rằng tăng trưởng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bắt đầu chậm lại, với việc thị

trường bắt đầu định giá việc cắt giảm lãi suất vào nửa đầu năm 2024.

➢ Vàng giao ngay tăng 1.35% lên 2,040.87 USD/Ounce. Vàng chạm mức cao nhất trong hơn 6

tháng nhờ đà rớt giá của USD và kỳ vọng rằng FED đã hoàn tất việc nâng lãi suất.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2.1% lên 76.41 USD/Ounce. trước khả năng OPEC+ sẽ gia hạn

hoặc tăng cường cắt giảm nguồn cung, sản lượng dầu của Kazakhstan sụt giảm do bão và

đồng USD yếu hơn. OPEC+, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh

bao gồm Nga, sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến vào ngày thứ Năm để thảo

luận về các mục tiêu sản lượng năm 2024.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng trong tháng 11 sau 3 tháng giảm liên tiếp.
Conference Board cho biết, chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã tăng lên 102 trong tháng 11, từ
mức 99.1 của tháng 10. Đồng thời, tốc độ tăng giá nhà ở hàng năm đã tăng nhanh vào tháng
9. Giá nhà đã tăng 6.1% so với cùng kỳ 2022, tăng từ mức 5.8% trong tháng 8.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 11/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 11/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 11/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Dự thảo quy định về mạng lưới

ngân hàng: Khuyến khích mở

CN/PGD ở nông thôn

Sau 10 năm triển khai Thông tư (TT) số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới

hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM), đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định xây dựng dự thảo TT "Quy định về

mạng lưới hoạt động của NHTM" thay thế TT21. Ban soạn thảo cho biết, TT mới

được sửa đổi theo hướng khuyến khích các tổ chức tín dụng (TCTD) mở mới các

chi nhánh (CN), phòng giao dịch (PGD) ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa (NTVSVX),

góp phần hiện thực hoá Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. TT được xây

dựng theo hướng bổ sung hiện diện thương mại khác của NHTM là ngân hàng

(NH) con tại nước ngoài, bổ sung quy định về thành lập CN ở NTVSVX, sửa đổi

công thức tính số CN mà NHTM được thành lập, bổ sung trường hợp chấm dứt

hoạt động CN, PGD và bổ sung quy định về điều kiện thành lập CN theo kết quả

xếp hạng NH… Nhằm hạn chế tình trạng phân bổ mạng lưới hoạt động không

đồng đều giữa khu vực NTVSVX và khu vực thành thị, đồng thời khuyến khích

NHTM phát triển mạng lưới tại vùng NTVSVX, Dự thảo sửa đổi mục 4, Điều 7. 

Theo đó, NHTM được phép thành lập không quá 5 CN trong 1 năm tài chính. Số

lượng CN được phép thành lập tại vùng NTVSVX chiếm ít nhất 50% tổng số CN

được phép thành lập trong 1 năm tài chính... Điều 11 quy định về số lượng PGD 

được thành lập được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện cho NHTM hiện có số

lượng PGD đã vượt quy định được tiếp tục mở mạng lưới tại vùng NTVSVX.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Tín dụng gần đây tăng nhanh,

nhưng khó đạt mục tiêu

Theo NHNN, đến 31/10/2023, tín dụng đối với nền kinh tế (KT) đạt hơn 12,8 triệu

tỷ đồng, 7,39% sv cuối năm 2022. Tuy nhiên, sv kế hoạch 2023 14%, thì mức

thực hiện tín dụng mới chỉ đạt ½, dù 4 ngày cuối tháng 10 0,29%. Phó giám đốc

NHNN - Chi nhánh Tp.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, tăng trưởng tín dụng

của các NH trên địa bàn đến cuối tháng 10 đạt 4,67%, thấp hơn sv cả nước

(7,39%) nhưng phù hợp với tình hình KT chung… Theo PGS.TS.Nguyễn Đức

Trung, Hiệu trưởng Trường đại học NH Tp.HCM, tín dụng từ đầu năm đến nay

tăng chậm là bình thường, đúng chu kỳ nhưng cần tính đến điều xấu nhất để đưa

giải pháp tốt nhất. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng hiện tại, mục tiêu 14% mà

ngành NH đưa ra 2023 hiện không còn khả thi. Tăng trưởng tín dụng cả năm có

thể chỉ đạt #12%. PSG.TS Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận, thanh khoản của hệ

thống NH đang dồi dào nhưng không ít doanh nghiệp (DN) đáp ứng được điều

kiện vay lại không muốn vay, vì không có đầu ra. Ngược lại, DN khác muốn vay

lại chưa đáp ứng đủ điều kiện tín dụng, vì không còn tài sản đảm bảo. Phó thống

đốc Thường trực NHNN, ông Đào Minh Tú đánh giá, tín dụng 2023 tăng thấp sv 

2022 có nguyên nhân xuất phát từ những khó khăn của tình hình KT trong và

ngoài nước tác động đến DN, khiến nhu cầu đầu tư, tiêu dùng, tín dụng đều giảm.
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Phối hợp triển khai Đề án 06, cơ

quan công an tập trung làm sạch

dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán

Ngày 24/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với Cục Cảnh sát Quản lý

hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai

“Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục

vụ chuyển đổi số quốc gia 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 06). Tại buổi lễ,

Chủ tịch UBCKNN, bà Vũ Thị Chân Phương và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục

trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, ký kế hoạch phối hợp

triển khai Đề án 06 giữa UBCKNN với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự

xã hội. Kế hoạch tập trung thực hiện gồm 3 nhóm nhiệm vụ chính: (i) Đối soát,

xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch dữ liệu nhà đầu

tư chứng khoán (CK) và dữ liệu người được cấp chứng chỉ hành nghề CK; (ii) Kết

nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực

điện tử phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành CK; (iii) Ứng dụng thẻ căn cước

công dân gắn chíp điện tử định danh thông tin nhà đầu tư CK. Đây là đề án đặc

biệt được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hưởng

ứng và triển khai quyết liệt. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Đề án 06 đạt

được nhiều kết quả nổi bật, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.
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Việt Nam thu hút gần 29 tỷ USD 

vốn FDI  trong 11 tháng 2023

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng, VN đã thu hút thêm #29 tỷ USD vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 14,8% sv cùng kỳ 2022. Vốn đầu tư thực hiện

đạt hơn 20 tỷ USD, cao nhất 2018-2023. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư

vào 18/21 ngành KT quốc dân, rót vốn vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước. "Số dự

án đầu tư mới 58,1% sv cùng kỳ, tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có

nhiều lợi thế trong thu hút FDI gồm cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ

lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư… như

Tp.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương. Riêng 4 địa phương này đã chiếm tới

67,4% số dự án mới của cả nước trong 11 tháng". Xét theo đối tác đầu tư, trong 11

tháng đã có 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư. Trong đó, Singapore dẫn đầu

với TVĐT 5,15 tỷ USD, chiếm 17,8% TVĐT, 10,9% sv cùng kỳ 2022. Hồng Kông

đứng thứ 2 với hơn 4,33 tỷ USD, chiếm 15% TVĐT, gấp hơn 2,2 lần. Hàn Quốc

đứng thứ 3 với TVĐT đăng ký hơn 4,17 tỷ USD, chiếm 14,5% TVĐT,1,2%. Trung

Quốc đứng thứ 4 với 3,96 tỷ USD và vị trí thứ 5 là Nhật Bản, 3,1 tỷ USD. Tổng vốn

FDI của Nhật Bản (NB) vào VN kể từ thời kỳ đổi mới đến nay luôn giữ vững trong

nhóm các quốc gia dẫn đầu. Cụ thể, TVĐT còn hiệu lực luỹ kế đến cuối 2022 là

69,2 tỷ USD. Với việc VN và NB vừa trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện thì có

thể trong thời gian tới, vốn FDI từ NB sẽ có sự gia tăng đáng kể.
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Doanh nghiệp gia nhập và tái gia

nhập thị trường 11 tháng khởi sắc

Tháng 11 có 14.267 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 153.588 tỷ

đồng, 19,5% về số DN và 47,0% về vốn đăng ký sv cùng kỳ 2022. Số DN 

quay trở lại hoạt động 4,7% sv cùng kỳ 2022 với 6.562 DN. Điều này cho thấy

khu vực DN có phản ứng tích cực trước sự phục hồi của nền KT trong những

tháng cuối năm cũng như 2024. Ở chiều ngược lại, trong bối cảnh nền KT còn

nhiều khó khăn, sự sàng lọc của thị trường càng diễn ra mạnh mẽ. Tháng 11 ghi

nhận 12.551 DN rút lui khỏi thị trường, 19,3% sv cùng kỳ. Với mức tăng mạnh ở

cả DN gia nhập, tái gia nhập và rút lui khỏi thị trường trong tháng 11, số DN ở cả 3

mảng này trong 11 tháng tiếp tục tăng cao sv cùng kỳ. Cụ thể, sv cùng kỳ 2022, 

trong 11 tháng: Số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 201.529 DN,

3,5% và gấp 1,2 lần mức bình quân (BQ) DN gia nhập và tái gia nhập thị trường

2018-2022 (164.525 DN). Trong đó, số DN thành lập mới là 146.044 DN, 6,0%

sv cùng kỳ 2022, gấp 1,2 lần mức BQ 2018-2022 (123.121 DN); Số DN quay trở lại 

hoạt động là 55.485 DN, 2,5% nhưng vẫn gấp 1,3 lần mức BQ 2018-2022

(41.404 DN); Số DN rút lui khỏi thị trường là 158.763 DN, 20,0%. Trong đó, phần

lớn là DN lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm

53,8%); Số DN tạm ngừng kinh doanh là 85.434 DN, 21,7%; Số DN chờ làm thủ

tục giải thể là 57.157 DN, 26,3%; Số DN giải thể là 16.172 DN, 4,0%.
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FED sẽ giảm lãi suất từ giữa 2024? Trong báo cáo triển vọng 2024, Bank of America dự báo, FED sẽ bắt đầu giảm LS

từ giữa 2024 tới khi lạm phát hạ nhiệt và KT Mỹ sẽ giảm tốc nhưng không suy

thoái. Theo Bank of America, người Mỹ sẽ sớm “ngấm đòn” từ các đợt nâng LS của

FED trong 2 năm qua. Điều này rồi sẽ làm giảm tăng trưởng và dẫn tới tỷ lệ thất

nghiệp cao hơn. Tuy nhiên, dự báo KT Mỹ sẽ hạ cánh mềm, tức kéo giảm được

lạm phát nhưng cũng tránh được suy thoái trầm trọng. “Năm 2023 đi ngược với kỳ

vọng của gần như tất cả chuyên gia: Suy thoái chẳng bao giờ xuất hiện, cũng

không giảm LS, thị trường trái phiếu không phục hồi bền vững và thị trường cổ

phiếu liên tục leo thang - vốn là niềm đau với những ai tỏ ra cẩn trọng và duy trì tỷ

trọng thấp cho cổ phiếu… Chúng tôi kỳ vọng 2024 sẽ là năm các NHTW có thể tạo

ra 1 đợt hạ cánh mềm nhưng cũng phải nói rằng rủi ro suy giảm có thể đang lấn

át”. Kỳ vọng đợt giảm LS đầu tiên của FED sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 và nhịp độ

giảm từng đợt chỉ 25 bps. Tuy nhiên, vẫn còn có “sự không chắc chắn về chính

sách” khi các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần và chúng có thể gây tác động

tới LS tùy thuộc vào cách tiếp cận kinh tế của từng ứng viên”. Trước đó, các chuyên

UBS dự báo FED sẽ bắt đầu giảm LS vào tháng 3/2024, trong khi Vanguard dự

báo vào nửa cuối 2024. Về phía FED, họ vẫn chưa nghĩ tới chuyện cắt giảm LS.

chủ tịch FED chia sẻ: “Chúng tôi vẫn rất tập trung vào câu hỏi ‘liệu chúng tôi đã thắt

chặt đủ để kéo lạm phát về 2% một cách bền vững?”nhưng nền KT vẫn đang đi

đúng hướng. Suy thoái không nằm trong kịch bản dự báo của FED và “rủi ro thắt

chặt quá mức và rủi ro thắt chặt quá ít đang ở gần điểm cân bằng”.
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PBoC không lo về giảm phát, lý

giải nguyên nhân thực sự khiến

giá cả đi xuống

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết sẽ thúc giục NHTM hạ LS cho

vay thực trong bối cảnh 1 số người lo ngại rằng giảm phát đã kéo chi phí đi vay lên

cao hơn, đồng thời sẽ hướng dẫn các NH phối hợp cho vay nhằm giảm bớt sự biến

động trong tăng trưởng tín dụng giai đoạn cuối năm 2023 đến đầu năm 2024. Tại

TQ, các NH thường tăng cường hoạt động cho vay ngay sau khi vừa bước qua năm

mới. Trong báo cáo CSTT Q.III được công bố đầu tuần này, PBoC cũng đã hạ thấp

lo ngại về giảm phát. Theo PBoC, việc giá tiêu dùng đi ngang thời gian gần đây

chủ yếu là do giá thịt heo 2022 quá cao. Giá cả sẽ bật tăng trở lại nhờ các động lực

trong nền KT. Dự đoán các số liệu lạm phát sẽ bình thường trở lại sau khi duy trì ở

mức thấp trong tương lai gần. Nền KT TQ đang phải đối mặt với áp lực giảm phát

ngày càng lớn, trái ngược hoàn toàn với phần lớn các nước phát triển. Điều đó làm

dấy lên lo ngại rằng khối nợ thực tế của người dân sẽ phình to, làm suy yếu tăng

trưởng. CPI tháng 10 đã 0,2% sv cùng kỳ 2022. Bên cạnh đó, thị trường lao động

yếu kém đang tạo thêm thách thức cho nền KT. Trong khi đó, PBoC chỉ hạ LS 

chính sách ở mức khiêm tốn,25 bps trong năm. Cách làm của PBoC khiến công

chúng lo sợ rằng chi phí đi vay điều chỉnh cho lạm phát sẽ duy trì ở mức cao. Tuy

nhiên, PBoC kêu gọi các nhà quan sát không nên tập trung quá mức vào dữ liệu tín

dụng trong 1 tháng vì cơ cấu cho vay đang thay đổi cùng với quỹ đạo KT. 2,7%

sv cùng kỳ 2022. Theo khảo sát gần đây của Bloomberg, các nhà KT kỳ vọng

PBoC sẽ đợi đến đầu năm sau để hạ LS chính sách sau 2 lần cắt giảm trong 2023.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://vietnambiz.vn/du-thao-quy-dinh-ve-mang-luoi-ngan-hang-khuyen-khich-mo-chi-nhanh-phong-giao-
dich-o-nong-thon-20231128102743823.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tin-dung-gan-day-tang-nhanh-nhung-kho-dat-muc-tieu-post334682.html
https://vneconomy.vn/phoi-hop-trien-khai-de-an-06-co-quan-cong-an-tap-trung-lam-sach-du-lieu-nha-dau-tu-
chung-khoan.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2023/11/viet-nam-thu-hut-gan-29-ty-usd-von-fdi-trong-11-thang-2023-768-1125260.htm
https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-gia-nhap-va-tai-gia-nhap-thi-truong-11-thang-tiep-tuc-khoi-sac.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/nhtw-trung-quoc-khong-lo-ve-giam-phat-ly-giai-nguyen-nhan-thuc-su-khien-gia-ca-di-
xuong-202311287582366.htm
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